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1.Nhãntrựctiếptrênđơnvịđónggóinhỏ nhất: a).
Nhãngói 1,5 gthuốcbộtuống.
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2. Nhan trung gian:
a). Nhãn hộp 10 gói x 1,5 g.
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ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG

 CÔNGTYCỔPHẨNXUẤTNHẬPKHẨUYTẾDOMESCO66,Quốclộ30,P.MỹPhú,TP.CaoLãnh,ĐồngTháp(ĐạtchứngnhậnISO9001:2008&ISOAEC17025:2005) NGÀYSX-SỐLÔSX-HD:

THÀNH PHẨN: Mỗi gói 1,5 g chứa:-DBetndline

tìameentoagoat
chậm lớn e Trẻ chậm phát triển e Chứng chán ăn và suy
dinh dưỡng e Phục hổi sau các bệnh nhiễm khuẩn s
Giảm trương lựccơ lành tính tiến triển chậm.
LIEULUQNG&CÁCHDÙNG:Dùnguống.
- Trẻsơsinh: 2 gói/ngày, chia 2 lần,có thểtrộn lẫn với sữa.
~ Trẻ em: 3 gói/ngày, chia3 lần
-Ngườilớnvà ngườigià:4gói/ngày, chia2lần.
BAO QUAN: Noi khô, dưới 30 'C, tránh ánh sáng trực
tiếp.
CO cence | TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
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So 2 a g a2 6:8 8 Bs . Ä & 8iis 2 8 g

BOX OF 10 SACHETS x 1,5 g ORAL Bi: l 2 S8:8°
: gSe23 tuSE
separä8e Ome

@ @ dja>Ss
5=DOMESCO DOMESCO 3
3CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TEDOMESCO mn
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp:
66,Nationalroad30,MyPhuWard,CaoLanhCity,DongThapProvince Dp
(ĐạtchứngnhanISO9001:2008&ISO/IEC17025:2005) SDK Gcas =
(AchievedISO9001:2008&ISOAEC17025:2005certifications) REGIST RATIONNUMBER:.....................ẩ 
SốlôSX/Lot:
NgaySX/Mfg.-HD/Exp.:
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

DOBENZIC® 2 mg
THÀNH PHÀN: Mỗi gói 1.5 g chứa:

THAN TRONG KHI SU DUNG:

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.
ANHHUONGLENKHANANGLAIXEVAVANHANHMAYMOC:
Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
- Hấp thu vitamin Bị; từ đường tiêu hóa có thể bị giảm khi dùng cùng neomycin,
aminosalicylic,cacthuốc khángthụthểhistaminH>vacolchicin.
-Nongdo huyétthanhcóthểbị giảm khidùngđồngthời vớithuốctránhthaiđườnguống.

|

- Cloramphenicol dùng ngoài đường tiêu hóa có thể làm giảm tác dụng củavitamin Bị;trong
bệnh thiểu máu. 4

- Tac dung diéu tri của vitamin Bị; có thể bị giảm khi dùng đồng thời với omeprazol. Omeprazol
làm giảm acid dịch vị, nên làm giảm hấp thu vitamin Ba.
TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUÓN:
Các phản ứng dị ứng hiếm gặp:
- Toàn thân: Phản ứng phản vệ, sốt, dau dau, hoa mat, co thắt phế quản, phù mạch miệng - hầu.
- Ngoài da: Phản ứng dạng trứng cá, mày đay, ban đỏ, ngứa.
- Tiêu hóa: Buôn nôn.
Thông báochobác sĩnhữngtác dụngkhôngmongmuốn gặpphải khi sửdụngthuốc.
QUÁLIÊUVÀCÁCHXỬTRÍ:
Chưacó tài liệu ghi nhậnvề quá liềucủathuốc.
DƯỢC LỰC HỌC:

- Dibencozid (cobamamid) là dẫn chất của vitamin By. Su thiéu hut vitamin Bì; có thê xảy ra đối với
những người ăn chay nghiêm ngặt, chế độăn uống không đây đủ; những bệnh nhân kém hấp thu hoặc
rôi loạn chuyên hóa, nguyên hồng cầu to do nitơ oxid, sau phẫu thuật cắt hoặc cắt bỏruột. Thiếu hụt

vitamin Bị; dẫnđếnsựthiêumáunguyên hồngcầuto, gâyhuymyelinsợi than kinhvatônthươngthần
kinh khác. Thiếu máu ác tính phát triển ở những bệnh nhân thiếu các yếutô nội tại cần thiết cho sự hấp

thuvitamintừthựcphẩm. 

oi ECCcacuse «2 pameeverenamed§ yeemowee ss 1s eee H0165 PEIDHHSURI4.Lã 5.BNGHHSNEG E13 #EHNSHBIG
- Ta dugc: Lactose, Acesulfam K, Povidon K30, Mau Ponceau 4R E124, Colloidal silicon dioxid
A200, Bot mui dau.
DẠNGBÀOCHÉ:Thuốcbộtuống.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp I0 gói x l,5 g.
CHỈ ĐỊNH: Chỉ định khi cần kích thích tong hop protein ở trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn và người
già,baogồm:
- Trẻ chậm lớn.
-Trẻ chậmpháttriển.
- Chứng chán ăn và suy dinh dưỡng.
- Phục hồi sau các bệnh nhiễm khuẩn.
- Giảm trương lực cơ lành tính tiễn trién cham.
LIÊULƯỢNGVÀCÁCHDÙNG:Dùnguống |~
-Trẻsơsinh: 2gói/ngày.chia2 lần,cóthêtrộnlẫnvới sữa. ụ
- Trẻ em: 3 gói/ngày, chia 3 lần.
- Người lớn và người già: 4 gói/ngày. chia 2 lần.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
-Tiền sửdịứngvới cobalamin(vitaminBị)vàcácchấttươngtự.
- U ác tính: Do kích thích sự tăng trưởng của mô theo cấp số nhânở tế bao béi vitamin By, nén lưu ý
nguycơpháttriểnôạt.
-Nguoi bénhcodiadi tng(hen,eczema).

-Khôngdùngthuốcquáhạnsửdụng.
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- Dibeneozid kích thích sự tông hợp protein và gắn kết các acid amin trong phân tử protein. Chat
nàykíchthíchsựtăngtrưởng,tăngcườngdinhdưỡngchocơ,kíchthíchsựthèm ăn vàtăngtrọng

Hoạt chất không thuộc nhóm nội tiết tố do đó không có những tác dụng phụ như các chất thuộc |
|nhom steroid.
|DƯỢC ĐỘNG HỌC: |

Vitamin Bị; gắn với yếu tố nội tại (một glycoprotein do tế bào thành dạ dàytiết ra). sau đó được |
|

hấp thu chủ động ở đường tiêu hóa. Hấp thu giảm ở những người thiếu yếu tô nội tại, hội chứng|
kém háp thu, bị bệnh hoặc bất thường ở ruột hoặc sau cắt dạ dày. Vitamin Bị; cũng được hap thu |
thụ động qua khuếch tán; một lượng nhỏ vitamin Bị; có trong thực phâm được hấp thu theo cách |

nay: quá trình này quan trọng khi điêu trị với hàm lượng lớn. |
Vitamin B¡; gắn kết mạnh với protein huyết tương transcobalamin I để được vận chuyên nhan'h
chóng tới các mô. Vitamin Bị; dược lưu trừ ở gan, bài tiết trong mật và có chủ kỳ gan-ruột, một |

phần được bài tiết trong nước tiểu, nhiều nhất trong 8 giờ đầu.Vitamin Bị; qua được nhau thai và |
phan phối vào sữa mẹ. |

BAO QUAN: Nơi khô, dưới 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp. ||
HAN DUNG: 24 thang kế từ ngày sản xuất. wy |
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TP.CaoLanh,ngay thang nam2015
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